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THÔNG BÁO 

 Lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề 

 hoạt động xây dựng tháng 8 năm 2024 
 

 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng 

quyết định về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của Bộ Xây dựng 

về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng. 

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo lịch sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng tháng 8 năm 2024 của cá nhân như sau: 

I. Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8 năm 2024 (Thứ 4) 

II. Địa điểm: Tại phòng máy tầng 3 – Trụ sở Sở Xây dựng Thái Nguyên. 

Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

III. Thành phần: 

1. Đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý Hoạt động xây dựng: giám sát và 

hướng dẫn tổ chức sát hạch; 

2. Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng: tham dự và chỉ đạo; 

3. Các thành viên, bộ phận sát hạch của Hội đồng xét cấp CCHN Sở Xây 

dựng: tổ chức sát hạch, hướng dẫn cá nhân thao tác trên máy tính, làm việc theo 

quy chế. 

4. Cá nhân tham gia sát hạch: có danh sách kèm theo. 

IV. Nghĩa vụ của cá nhân tham gia sát hạch: 

1. Xuất trình Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu trước khi vào phòng 

sát hạch. 
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2. Nộp chi phí sát hạch, số tiền là 350.000 đồng/bài thi sát hạch. 

3. Đọc và thực hiện đúng quy chế được dán ngoài cửa phòng sát hạch. 

Đồng thời chấp hành các quy định sau: 

- Có mặt tại phòng sát hạch đúng thời gian theo quy định, chấp hành hiệu 

lệnh của Hội đồng và hướng dẫn của cán bộ sát hạch, giữ gìn trật tự tại phòng 

chờ thi và cơ quan nơi đang giờ làm việc. 

- Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, thước tính, 

máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ. 

- Không được mang vào phòng sát hạch vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ 

uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, các loại máy ghi âm và ghi hình, máy 

tính, máy tính bảng, điện thoại và các thiết bị hỗ trợ khác có thể lợi dụng để gian 

lận trong quá trình làm bài sát hạch. 

- Ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của cán bộ sát hạch. 

- Thông báo ngay cho cán bộ sát hạch trong trường hợp hệ thống máy tính 

làm việc không ổn định hoặc không truy cập được phần mềm sát hạch. 

- Không được trao đổi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất 

trật tự khu vực thực hiện sát hạch. 

- Không được dời khỏi phòng sát hạch trong suốt thời gian làm bài. Trong 

trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi khu vực thực hiện sát hạch khi được phép 

của cán bộ sát hạch và phải chịu sự giám sát của cán bộ sát hạch. 

- Cá nhân vi phạm sẽ bị lập biên bản và đình chỉ thi. 

V. Mã số sát hạch, hình thức sát hạch và kết quả sát hạch: 

1. Mã số sát hạch, mật khẩu truy cập của từng cá nhân được Bộ Xây dựng 

cấp và sẽ thông báo đến cá nhân khi vào phòng thi để cá nhân truy cập hệ thống 

sát hạch. 

2. Hình thức sát hạch: thi trắc nghiệm thực hiện trực tiếp trên máy vi tính. 

3. Nội dung sát hạch bao gồm phần câu hỏi về kiến thức pháp luật và 

phần câu hỏi về kiến thức chuyên môn cụ thể như sau: đề sát hạch bao gồm 05 

câu hỏi về kiến thức pháp luật (bao gồm pháp luật chung và pháp luật về xây 

dựng theo từng lĩnh vực) và 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn có liên quan 

đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát 

hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 80 

điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả 

sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở 

lên thì đạt yêu cầu. 

Trường hợp cá nhân được xét sát hạch về kiến thức pháp luật bao gồm 10 

câu, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch 

từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu. 
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Trên đây là thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng tháng 8 năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên. Các bộ phận, cá 

nhân có liên quan biết và thực hiện nội dung thông báo này./. 

Nơi nhận:                                    

- Cục QLHDXD; 

- GĐ Sở XD (để biết); 

- Hội đồng xét cấp CCHN; 

- Website SXD; 

- Các cá nhân dự thi theo danh sách;  

- Lưu VP, VT, Kế toán, QLXD (Hoa 10). 

GIÁM ĐỐC 

 

   

 

 

Hoàng Đức Khánh 

 



TỈNH: THÁI NGUYÊN

SỞ: XÂY DỰNG

Số 

TT

Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký Sát 

hạch

Hạng đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Cơ sở đào tạo 

CA THI SÁNG, BẮT ĐẦU TỪ 07 GIỜ 30 PHÚT

1
THN-

00060279

LÊ HOÀNG 

LƯƠNG
08/7/1970

Tổ 9 phường Trưng Vương 

thành phố Thái Nguyên

0190700141

45

Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp

PL Giám sát thi công xây 

dựng
II 7 Gia hạn

Công ty cổ phần Xây 

dựng số II Thái 

Nguyên

25/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học

2
THÂN VĂN 

DŨNG
26/9/1967

Tổ 5 phường Tân Thịnh 

thành phố Thái Nguyên

2040670009

91

Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 25 Cấp mới

Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch
10/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học Xây dựng

Quản lý dự án III Cấp mới

3
THN-

00065593

NGUYỄN THỊ 

THUỶ NGÂN
01/12/1993

Tổ 5 phường Quang Vinh 

thành phố Thái Nguyên

0191930014

42
Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II 8

Nâng 

hạng

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình Giao 

thông tỉnh Thái 

Nguyên

25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học

Quản lý dự án II
Nâng 

hạng

4
THN-

00065589

NGUYỄN 

THANH TÙNG
16/12/1983

Tổ 3 phường Đồng Quang, 

thành phố Thái Nguyên

0190830018

50

Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường
Định giá xây dựng II 8

Nâng 

hạng

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình Giao 

thông tỉnh Thái 

Nguyên

15/4/2024

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học

Quản lý dự án II
Nâng 

hạng

5
THN-

00065594

HOÀNG MINH 

ĐỨC
30/5/1980

Tổ 1 phường Tân Lập, 

thành phố Thái Nguyên

0190800016

09
Kỹ sư Kinh tế xây dựng PL Định giá Xây dựng II 8 Gia hạn

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình Giao 

thông tỉnh Thái 

Nguyên

25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học

PL Quản lý dự án II Gia hạn

6
THN-

00171707

SẦM TUẤN 

LỰC
10/01/1989

Bản Ngoại, Đại Từ, Thái 

Nguyên

0190890130

74

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật giao thông

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II

Nâng 

hạng

Công ty cổ phần Tư 

vấn xây dựng Đại Từ
18/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học Công nghệ 

Giao thông vận tải

Giám sát Công trình Giao 

thông
II Cấp mới

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH. THỜI GIAN: TỪ 07H30 THỨ 4, NGÀY 14/8/2024



Số 

TT

Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên
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DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
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Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Cơ sở đào tạo 

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

7
THN-

00068262

NGUYỄN VĂN 

HOÀN
03/7/1990

Mai Trung, Hiệp Hoà, Bắc 

Giang

0240900194

99

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật giao thông
PL Thiết kế xây dựng III 8 Gia hạn

Công ty TNHH HHQ 

Thái Nguyên
03/5/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học

PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Gia hạn

Quản lý dự án III Cấp mới

Định giá xây dựng III Cấp mới

8
THN-

00105506

PHẠM HUY 

HOẠT
31/3/1994

Tổ 21 phường Phan Đình 

Phùng, thành phố Thái 

Nguyên

0270940059

62

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình Xây dựng
Quản lý dự án III 7 Cấp mới

Công ty TNHH HHQ 

Thái Nguyên
03/5/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học

Định giá xây dựng III Cấp mới

9
THN-

00065580

NGUYỄN TIẾN 

QUYỀN
01/8/1991

Phường Nam Tiến, thành 

phố Phổ Yên, Thái Nguyên

0190910009

55

Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng 

đô thị
PL Thiết kế xây dựng III 8 Gia hạn

Công ty cổ phần Tư 

vấn xây dựng và đầu 

tư Nam Thái 

18/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học

PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Gia hạn

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III Cấp mới

Định giá xây dựng III Cấp mới

10
THN-

00057778

NGÔ THANH 

HẢI
01/10/1964

Phường Quang Trung, 

thành phố Thái Nguyên

0190640002

56

Thạc sĩ Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Khảo sát Địa hình III 13 Cấp mới
Công ty cổ phần tư 

vấn Bắc Thái
12/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
III Cấp mới

11
NGUYỄN ĐÀO 

VIỆT
02/8/1980

Phường Hương Sơn, thành 

phố Thái Nguyên

0060800029

80

Kỹ sư Địa chất công 

trình - Địa kỹ thuật

Khảo sát Địa chất công 

trình
III 13 Cấp mới

Liên đoàn Địa chất 

Đông Bắc
14/11/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học Mỏ - Địa 

chất

12
NÔNG VĂN 

BẰNG
19/7/1979

Cách Linh, Quảng Hoà, 

Cao Bằng

0040790090

45

Kỹ sư Địa chất công 

trình - Địa kỹ thuật

Khảo sát Địa chất công 

trình
III 13 Cấp mới

Liên đoàn Địa chất 

Đông Bắc
16/9/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học Mỏ - Địa 

chất

13
NGUYỄN ĐỨC 

THẮNG
08/6/1983

Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội

0380830104

22
Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án III 4 Cấp mới

Công ty cổ phần Tập 

đoàn Danco
21/8/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học

14 ĐÀO VĂN GIẦU 14/8/1989
Hoàng Long, Phú Xuyên, 

Hà Nội

0010890124

79

Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 4 Cấp mới

Công ty cổ phần Tập 

đoàn Danco
06/6/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học
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15
THN-

00065607

NGUYỄN QUỐC 

TRƯỜNG
02/10/1978

Tổ 1, phường Quang 

Trung, thành phố Thái 

Nguyên

0190780019

14

Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp
Thiết kế Kết cấu công trình II 8 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn và ĐTXD Thái 

Nguyên

05/7/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học

PL Quản lý dự án II

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II

Định giá xây dựng II

16
THN-

00065572

VŨ QUANG 

HUY
30/7/1984

Tổ 5, phường Quan Triều, 

thành phố Thái Nguyên

0190840048

74

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường
PL Quản lý dự án II 13 Gia hạn

Công ty cổ phần 

Thương mại và xây 

dựng Cường Minh

19/5/2024

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học Giao thông 

vận tải

PL Giám sát thi công xây 

dựng
II Gia hạn

PL Thiết kế xây dựng II Gia hạn

PL Khảo sát xây dựng II Gia hạn

17
THN-

0065603

TRƯƠNG 

MẠNH HUẤN
05/3/1983

Tổ 4, phường Thịnh Đán, 

thành phố Thái Nguyên

0190830095

68

Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp

PL Giám sát thi công xây 

dựng
III 10 Gia hạn

Công ty cổ phần Tư 

vấn thiết kế xây dựng 

Thái Nguyên

16/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - Đại 

học Thái Nguyên

18
THN-

0065604

NGUYỄN VĂN 

TRUNG
09/12/1960

Phường Ba Hàng, thành 

phố Phổ Yên, Thái Nguyên

0190600051

16

Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp

PL Giám sát thi công xây 

dựng
II 30 Gia hạn

Công ty cổ phần 

SXCN Xây lắp 3

Không kê 

khai

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học Xây dựng

19
GS1-280-

01845

HOÀNG ĐÌNH 

LAM
11/4/1980

Cù Vân, Đại Từ, Thái 

Nguyên

0380800314

85

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường bộ

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 13 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn ĐTPT Phú Lộc
25/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II Cấp mới

20
THN-

00068221

DƯƠNG VĂN 

CƯỜNG
15/01/1985

Nội Hoàng, Yên Dũng, 

Bắc Giang

0240850205

26

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình Xây dựng
PL Thiết kế xây dựng II 11 Gia hạn

Công ty TNHH Tư 

vấn kiến trúc xây dựng 

Bảo An

16/9/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học Lương Thế 

Vinh

PL Giám sát thi công xây 

dựng
II Gia hạn

21
THN-

00190817

LĂNG KHÁNH 

HOÀNG
01/3/1987

Tổ 3, phường Tân Thịnh, 

thành phố Thái Nguyên

0190870054

46
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III 10 Cấp mới

Ban QLDA XD khu 

công nghiệp Điềm 

Thụy

11/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

22
THX-

00108479

BÙI CÔNG 

THÀNH
10/12/1992

Tổ 8, phường Đồng 

Quang, thành phố Thái 

Nguyên

0190920009

94

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật giao thông
Quản lý dự án III 4 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng 555 Thái 

Nguyên

25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

23
VŨ THANH 

BÌNH
16/12/1991

Tổ 9, phường Thịnh Đán, 

thành phố Thái Nguyên

0190910013

27

Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông
Quản lý dự án III 3 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng 555 Thái 

Nguyên

12/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học
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Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

24
THN-

00065592

NGUYỄN NGỌC 

TÙNG
16/01/1982

Tổ 10, phường Trưng 

Vương, thành phố Thái 

Nguyên

0190820018

60

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật giao thông
Quản lý dự án III 3 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng 555 Thái 

Nguyên

25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

25

KS-280-

03951-A. 

Chuyển thi 

từ T6-2024

PHẠM TRẦN 

QUÝ
07/10/1978

Phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Thái Nguyên

0190780143

30

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng công nghiệp
Thiết kế Kết cấu công trình II 13 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn và ĐTXD Thái 

Nguyên

10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

27
THN-

00072584

NGUYỄN ĐỖ 

HÀ
08/9/1977

Trần Phú, Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội

0190770118

27

Thạc sĩ Thiết bị mạng 

và nhà máy điện
PL Thiết kế xây dựng II 8 Gia hạn

Công ty TNHH Đại 

học Kỹ thuật công 

nghiệp

25/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

PL Định giá Xây dựng II Gia hạn

28
THN-

00072584

DƯƠNG MẠNH 

LINH
16/3/1986

Phường Tích Lương, thành 

phố Thái Nguyên

0190860068

12

Thạc sĩ ngành Tự động 

hoá
PL Thiết kế xây dựng II 8 Gia hạn

Công ty TNHH Đại 

học Kỹ thuật công 

nghiệp

01/9/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

29
THN-

00046717

HOÀNG HỒNG 

KỲ
26/9/1957

Phường Phan Đình Phùng, 

thành phố Thái Nguyên

0190570033

36
Kỹ sư Điện tự động hóa

Thiết kế cơ - điện công 

trình
II 9 Cấp mới

Công ty TNHH Đại 

học Kỹ thuật Công 

nghiệp

31/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

30
THN-

00046716

VŨ VĂN 

THẮNG
21/3/1978

Phường Đồng Quang, 

thành phố Thái Nguyên

0140780081

18
Kỹ sư Điện Định giá xây dựng III 9 Cấp mới

Công ty TNHH Đại 

học Kỹ thuật Công 

nghiệp

28/9/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

31
THN-

00060275

LƯỜNG 

HOÀNG TRÂN
26/01/1979

Phường Tân Thịnh, thành 

phố Thái Nguyên

0190790087

51

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng công nghiệp
Thiết kế Kết cấu công trình II 15 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn xây dựng Bắc 

Thái

20/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Định giá xây dựng II Cấp mới

32
HAN-

00003299

TRẦN ĐOÀN 

TÚ
22/12/1980

Na Mao, Đại Từ, Thái 

Nguyên

0190800131

51

Kỹ sư Xây dựng công 

trình

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 4 Cấp mới

Công ty TNHH MTV 

ĐTXD và TM Tiên 

Phong - Vina

13/02/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

33 LÊ PHI LUÂN 20/9/1991
Thị trấn Chợ Chu, Định 

Hoá, Thái Nguyên

0190910033

46

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình giao thông

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III 2 Cấp mới

Công ty cổ phần XD 

đô thị và PTN Thái 

Nguyên

16/9/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

34
THN-

00151419
VŨ VĂN TÂN 10/8/1981

Tổ 6, phường Trưng 

Vương, thành phố Thái 

Nguyên

0190810019

71

Trung cấp Xây dựng 

cầu đường bộ
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật III 4 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

TPTN
26/12/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Trung cấp

35
THN-

00146216

PHẠM QUANG 

DUY
15/10/1989

Tổ 4, phường Tân Lập, 

thành phố Thái Nguyên

0260890179

54

Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật II 4 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

TPTN
14/4/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

36
THN-

00043079

NGUYỄN 

MẠNH HÙNG
15/3/1987

Tổ 4, phường Gia Sàng, 

thành phố Thái Nguyên

0190870018

83

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình giao thông
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật II 4 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

TPTN
20/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học
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37
THN-

00068224

NGUYỄN DUY 

HIỆU
20/12/1983

Bình Sơn, thành phố Sông 

Công, Thái Nguyên

0400830247

72

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình Xây dựng
Quản lý dự án II 9

Nâng 

hạng

Công ty cổ phần Tư 

vấn và xây dựng Thái 

Nguyên

13/9/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - Đại 

học Thái Nguyên

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II

Nâng 

hạng

Giám sát Công trình Giao 

thông
II

Nâng 

hạng

38
THN-

00038938

NGUYỄN 

KHƯƠNG DUY
14/8/1987

Phường Gia Sàng, thành 

phố Thái Nguyên

0190870088

88

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình Xây dựng
Định giá xây dựng II 9 Cấp mới

Công ty TNHH SXVL 

và tư vấn ĐTXD Duy 

Hoà

27/7/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

Quản lý dự án II Cấp mới

39
THN-

00038937

ĐINH VIỆT 

HÙNG
05/01/1992

Tổ 2, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Thái 

Nguyên

0190920094

45

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình Xây dựng
Quản lý dự án III 9 Cấp mới

Công ty TNHH 

ĐTXD Hồng Tiến
18/7/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - Đại 

học Thái Nguyên

Thiết kế Kết cấu công trình III Cấp mới

40
THN-

00012258
LÊ XUÂN HẢI 25/10/1980

Phúc Thuận, Phổ Yên, 

Thái Nguyên

0190800079

80
Kỹ sư Cầu đường

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 20 Cấp mới

Công ty Bình Dương 

Đông Anh Hà Nội
17/12/2024

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II Cấp mới

41
BXD-

00030862

NGUYỄN QUÝ 

NGỌC
10/12/1982

Tổ 8, phường Quang 

Trung, thành phố Thái 

Nguyên

0190820016

25

Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp
Định giá xây dựng II 15 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn kiến trúc TAC
25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

42
THN-

00072597

PHAN THẾ 

DIỄN
14/12/1991

Xã Quyết Thắng, thành 

phố Thái Nguyên

0340910009

11

Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp
PL Thiết kế xây dựng II 8 Gia hạn

Công ty cổ phần Tư 

vấn kiến trúc TAC
16/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II

Nâng 

hạng

43
THN-

00034681

NGUYỄN THU 

TRANG
15/12/1981

Tổ 13, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Thái 

Nguyên

0191810020

25

Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp
Định giá xây dựng II 9 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn kiến trúc TAC
25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II Cấp mới

Quản lý dự án II Cấp mới

44
THN-

00055742

NGUYỄN 

THÀNH THÁI
21/02/1992

Tổ 12, phường Quang 

Trung, thành phố Thái 

Nguyên

0190920002

42

Thạc sĩ quản lý đô thị 

và công trình
Quản lý dự án III 3 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn kiến trúc TAC
26/3/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III Cấp mới

45
THN-

00065596

TRẦN TRỌNG 

KHÔI
06/10/1991

Phú Lạc, Đại Từ, Thái 

Nguyên

0190910049

74

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật giao thông

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

Công ty TNHH HHQ 

Thái Nguyên
11/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Công nghệ 

Giao thông vận tải

Quản lý dự án III Cấp mới
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46 VÕ VĂN HOA 10/7/1991
Xóm 6, Nghi Mỹ, Nghi 

Lộc, Nghệ An

0400910011

16

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng
Quản lý dự án III 3 Cấp mới

Công ty Cổ phần Tư 

vấn thiết kế kiến trúc 

xây dựng Việt Nam

10/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Vinh

47
NGUYỄN ĐÌNH 

HOÀI
17/5/1983

Xóm Hồng Thịnh, Thịnh 

Thành, Yên Thành, Nghệ 

An

0400830368

44

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 16 Cấp mới

Công ty Cổ phần Tư 

vấn thiết kế kiến trúc 

xây dựng Việt Nam

10/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Vinh

48
TRƯƠNG 

XUÂN QUÝ
06/3/1993

Xóm 10, Nghi Kiều, Nghi 

Lộc, Nghệ An

0400930209

09

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng Công trình giao 

thông

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 8 Cấp mới

Công ty Cổ phần Tư 

vấn thiết kế kiến trúc 

xây dựng Việt Nam

08/7/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II Cấp mới

49
NGUYỄN ĐỨC 

TUẤN
24/05/1991

07/91 Phù Lưu, Quảng 

Thắng, Tp Thanh Hóa, 

Thanh Hóa

0380910445

48

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 5 Cấp mới

Công ty cổ phần Đầu 

tư và xây lắp Bình 

Thuận

10/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Vinh

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III Cấp mới

50 ĐỖ VĂN THỊNH 02/4/1994
Xương Giang, Tp Bắc 

Giang, Bắc Giang

0240940068

27

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II 7 Cấp mới

Công ty Cổ phần đầu 

tư và thương mại Thủ 

Đô

15/5/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

51
HAP-

00068033

NGUYỄN 

XUÂN HÙNG
05/7/1979

Thôn Bảo Lộc 5, Võng 

Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội

0010700147

00

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 20 Cấp mới

Công ty Cổ phần Tư 

vấn đầu tư và Xây 

dựng Việt Nam

27/12/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

52
NGUYỄN VĂN 

NHUẬN
22/4/1983

Xóm 5, Châu Nhân, Hưng 

Nguyên, Nghệ An

0400830225

77

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 15 Cấp mới

Công ty cổ phần Đầu 

tư và xây lắp Bình 

Thuận

29/11/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Vinh

53
CHÌU VĂN 

HIỀN
23/10/1994

Tổ 1, Lĩnh Nam, Hoàng 

Mai, Hà Nội

0220940003

79

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II 7 Cấp mới

Công ty Cổ phần đầu 

tư và thương mại Thủ 

Đô

18/12/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

54
PHẠM TUẤN 

ĐẠT
21/3/1998

Số 4 Tổ 82, Kim Liên, 

Đống Đa, Hà Nội

0010980237

31

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng Công trình giao 

thông

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III 3 Cấp mới

Công ty Cổ phần Tư 

vấn quy hoạch và xây 

dựng

10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

55
THÂN TRUNG 

HIẾU
26/3/1991

Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh

0420910009

42

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng Công trình giao 

thông

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 6 Cấp mới

Công ty Cổ phần Tư 

vấn đầu tư và Xây 

dựng Việt Nam

13/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

Giám sát Công trình Giao 

thông
II Cấp mới

Quản lý dự án III Cấp mới

56
TRẦN XUÂN 

HẢI
01/12/1988

Phường Hưng Trí, Thị xã 

Kỳ Anh, Hà Tĩnh

0420880012

66

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng Công trình giao 

thông

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 10 Cấp mới

Công ty Cổ phần Tư 

vấn đầu tư và Xây 

dựng Việt Nam

30/3/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

Giám sát Công trình Giao 

thông
II Cấp mới

Quản lý dự án III Cấp mới

57 BÙI VĂN BẮC 03/5/1988
Xóm Dệ, Bắc Phong, Cao 

Phong, Hòa Bình

0170880101

11

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 11 Cấp mới

Công ty Cổ phần Tư 

vấn đầu tư và Xây 

dựng Việt Nam

25/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Thủy lợi

Định giá xây dựng III Cấp mới

58 ĐỖ ĐÌNH LONG 27/04/1995

Thôn Đông Nam, Nam 

Phương Tiến, Chương Mỹ, 

Hà Nội

0010950471

65

Kiến trúc sư - Quy 

hoạch vùng và đô thị

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III 6 Cấp mới

Công ty Cổ phần Tư 

vấn quy hoạch và xây 

dựng

26/06/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội



Số 

TT

Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký Sát 

hạch

Hạng đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Cơ sở đào tạo 

59 PHẠM DUY 10/7/1987

35 Nhà C, Tt Nguyễn 

Công Trứ, Phố Huế, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội

0340870098

77

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 7 Cấp mới

Công ty Cổ phần Tư 

vấn thiết kế kiến trúc 

xây dựng Việt Nam

18/12/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

60
NÔNG QUỐC 

HUY
10/4/1991

Thôn Phú Mỹ, Mỹ Gia, 

Yên Bình, Yên Bái

0150910154

65

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng Công trình giao 

thông

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
II 9 Cấp mới

Công ty Cổ phần Tư 

vấn thiết kế kiến trúc 

xây dựng Việt Nam

17/12/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

61
HOÀNG ĐỨC 

NHẬT
12/6/1994

Thôn Tân Sơn, Đông Sơn, 

Đông Hưng, Thái Bình

0340940094

66

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 7 Cấp mới

Công ty Cổ phần Tư 

vấn thiết kế kiến trúc 

xây dựng Việt Nam

29/9/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

62 VŨ VĂN TUẤT 02/9/1982
Tổ 5, Trần Phú, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

0300820077

54
Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II 18 Cấp mới

Công ty Cổ phần Tư 

vấn thiết kế kiến trúc 

xây dựng Việt Nam

04/08/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Thủy Lợi

63
NGUYỄN LAM 

HỒNG
30/3/1985

Khối 9, Quang Trung, Tp 

Vinh, Nghệ An

0400850049

15

Kỹ sư Xây dựng cầu - 

đường

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 14 Cấp mới

Công ty Cổ phần Tư 

vấn thiết kế kiến trúc 

xây dựng Việt Nam

13/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

64
GIANG TIẾN 

DUY
16/5/1981

Thọ Sơn, Thành phố Việt 

Trì, Phú Thọ

0250810102

89

Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 19 Cấp mới

Công Ty Cổ Phần Tư 

vấn và đầu tư xây 

dựng T-Light

18/12/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

65
NGUYỄN ĐỨC 

TRỌNG
06/11/1992

Thanh Vân, Thanh Lâm, 

Mê Linh, Hà Nội

0010920287

78

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng Công trình giao 

thông

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 9 Cấp mới

Công Ty Cổ Phần Tư 

vấn và đầu tư xây 

dựng T-Light

24/02/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

66
NGUYỄN HUY 

CÔNG
06/3/1980

Khu 4 Thị trấn Ninh Giang, 

Ninh Giang, Hải Dương

0300800090

06

Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao thông
II 20 Cấp mới

Công Ty Cổ Phần Tư 

vấn và đầu tư xây 

dựng T-Light

12/9/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

67
NGUYỄN VĂN 

ĐỆ
11/11/1988

Hoàng Phú Thịnh, Hà 

Thạch, Thị xã Phú Thọ, 

Phú Thọ

0250880074

84

Kỹ sư Xây dựng cầu - 

đường

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 12 Cấp mới

Công Ty Cổ Phần Tư 

vấn và đầu tư xây 

dựng T-Light

02/6/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

68
TRẦN DANH 

TUYÊN
29/5/1987

Khu phố 1, Thị trấn Hương 

Canh, Bình Xuyên, Vĩnh 

Phúc

0250870003

67

Kỹ sư Xây dựng cầu - 

đường

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 14 Cấp mới

Công Ty Cổ Phần Tư 

vấn và đầu tư xây 

dựng T-Light

07/9/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

69 TRẦN THẾ HÀ 22/6/1980

15B Tt Cao Su Đường Sắt, 

Thành Công, Ba Đình, Hà 

Nội

0150800000

86

Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 20 Cấp mới

Công Ty Cổ Phần Tư 

vấn và đầu tư xây 

dựng T-Light

08/8/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

70
BÙI NGỌC 

THÀNH
30/3/1977

Phú Xuyên 1, Phú Châu, 

Ba Vì, Hà Nội

0010770087

87

Kỹ sư Xây dựng cầu 

hầm

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 17 Cấp mới

Công Ty Cổ Phần Tư 

vấn và đầu tư xây 

dựng T-Light

26/9/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II Cấp mới

71 VŨ HOÀNG GIA 23/11/1994
Bản Tổn Vương, Phúc 

Khánh, Bảo Yên, Lào Cai

0100940001

45

Kỹ sư Kỹ thuật điện, 

điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II 7 Cấp mới

Công ty Cổ phần đầu 

tư và thương mại Thủ 

Đô

25/3/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Mỏ - Địa 

chất

72
BAG-

00166289

NGUYỄN NGỌC 

THÁI
01/10/1979

TDP Toàn Mỹ, Thị trấn 

Vôi, Lạng Giang, Bắc 

Giang

0240790052

69

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình  

Thiết kế xây dựng công 

trình thủy lợi, đê điều
II 13 Cấp mới

Công ty Cổ phần đầu 

tư và thương mại Thủ 

Đô

12/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Thủy lợi

73
NGUYỄN VĂN 

HOẠCH
19/7/1987

Thôn Sáp Mai, Võng La, 

Đông Anh, Hà Nội

0240870219

17

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật giao thông

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 10 Cấp mới

Công ty Cổ phần đầu 

tư và thương mại Thủ 

Đô

24/7/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

74
NGUYỄN VĂN 

TƯ
05/10/1982

Thạch Kênh, Thạch Hà, 

Hà Tĩnh

0420820145

57

Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 15 Cấp mới

Công ty Cổ phần đầu 

tư và thương mại Thủ 

Đô

10/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải thành phố Hồ 

Chí Minh



Số 

TT

Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký Sát 

hạch

Hạng đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Cơ sở đào tạo 

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II Cấp mới

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II Cấp mới

75 BÙI SĨ CƯỜNG 13/12/1991
Đội 3, thôn Ải, Hợp 

Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội

0340910130

47

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng II 11 Cấp mới

Công ty cổ phần 

CONINCO Đầu tư 

phát triển hạ tầng và tư 

vấn xây dựng

20/01/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Thủy lợi

76
HÀ VĂN 

TRUNG
05/02/1986

CC Thăng Long An 

Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

0380860060

35
Kỹ sư trắc địa Khảo sát địa hình II 14 Cấp mới

Công ty Cổ phần đầu 

tư và thương mại Thủ 

Đô

10/7/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Mỏ - Địa 

chất

77
PHẠM HỮU 

BÁCH
10/02/1996

Xóm 24, Xã Xuân Hồng, 

Huyện Xuân Trường, Nam 

Định

0360960153

00

Kiến trúc sư – Quy 

hoạch vùng và đô thị

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
II 05 Cấp mới

Công ty Cổ phần Dịch 

vụ tư vấn thiết kế 

IBSTAC

10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

78
NGUYỄN VĂN 

BÌNH
05/4/1983

Thôn Liêm Xuyên, Song 

Khê, Thành phố Bắc 

Giang, Bắc Giang

0340830193

40

Kỹ sư Xây dụng công 

trình

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 12 Cấp mới

Công ty cổ phần Đầu 

tư & Xây lắp Bình 

Thuận

09/8/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II Cấp mới

79
PHẠM VĂN 

THUỲ
10/9/1980

Nam Thanh, Nam Trực, 

Nam Định

0360800091

45

Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 21 Cấp mới

Công ty Cổ phần Tư 

vấn thiết kế kiến trúc 

xây dựng Việt Nam

23/8/2019

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

80
THN-

00028401
LÊ ANH TÚ 28/11/1989

Tổ 1, phường Túc Duyên, 

thành phố Thái Nguyên

0190890045

06

Kỹ sư ngành Điện tự 

động hoá XNCN

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III 3 Cấp mới

Công ty cổ phần phát 

triển hạ tầng 

ECAS/Công ty cổ 

phần Tư vấn kiến trúc 

xây dựng TN

16/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

81
THN-

00072594

NGUYỄN 

THANH 

CHƯƠNG

20/8/1986
Hoá Thượng, Đồng Hỷ, 

Thái Nguyên

0190860009

20
Kỹ sư Giao thông PL Thiết kế xây dựng II 8 Gia hạn

Trung tâm Kiểm định 

chất lượng xây dựng 

TN

13/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

Tây Nam

PL Giám sát thi công xây 

dựng
II Gia hạn

82
THN-

00068233
VŨ VĂN TUẤN 14/4/1986

Tổ 19, phường Phan Đình 

Phùng, thành phố Thái 

Nguyên

0350860086

35

Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp

PL Giám sát thi công xây 

dựng
II 8 Gia hạn

Công ty cổ phần 

ĐTXD và tư vấn Tuấn 

Phong

31/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Thiết kế Kết cấu công trình II
Nâng 

hạng

CA THI CHIỀU, BẮT ĐẦU TỪ 13 GIỜ 30 PHÚT

83
THN-

00068254

DƯƠNG VĂN 

NAM
05/4/1990 Tân Yên, Bắc Giang

0240900142

38

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình

PL Giám sát thi công xây 

dựng
II 8 Gia hạn

Công ty TNHH Tân 

Thịnh
06/11/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - Đại 

học Thái Nguyên

PL Định giá Xây dựng II Gia hạn

84
LÂM QUANG 

HUY
24/6/1991

Quy Kỳ, Định Hoá, Thái 

Nguyên

0190910136

31

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 3 Cấp mới

Công ty TNHH Tân 

Thịnh
16/9/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Định giá xây dựng III Cấp mới

85
THN-

00068252
TÔ VĂN THÂN 19/7/1980

Thị trấn Đu, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

0190800012

80

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường

PL Giám sát thi công xây 

dựng
II 8 Gia hạn

Công ty TNHH Tân 

Thịnh
10/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải



Số 

TT

Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú
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CMND

/Thẻ Căn 
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Hạng đăng 

ký
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nghiệm
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chuyển 

đổi

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Cơ sở đào tạo 

86
THN-

00068247

NGUYỄN 

THANH XUÂN
10/01/1985

Thị trấn Đu, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

0190850064

27

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường

PL Giám sát thi công xây 

dựng
II 8 Gia hạn

Công ty TNHH Tân 

Thịnh
27/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

87
THN-

00068253

NGÔ DƯƠNG 

HOAN
05/02/1982

Phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Thái Nguyên

0340820205

37

Kỹ sư công trình Thuỷ 

lợi

PL Giám sát thi công xây 

dựng
II 8 Gia hạn

Công ty TNHH Tân 

Thịnh
16/10/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Thuỷ lợi

88
THN-

00140024
MA THẾ TÂN 20/12/1995

Thanh Định, Định Hoá, 

Thái Nguyên

0190950052

74

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường bộ

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II

Nâng 

hạng

Công ty cổ phần Tư 

vấn và ĐTXD Phú 

Thái

09/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Quản lý dự án III Cấp mới

89
THN-

00076096

NGUYỄN 

MẠNH KIÊN
16/7/1990 Hà Nội

0350900028

84
Kỹ sư Kinh tế xây dựng

PL Giám sát thi công xây 

dựng
III 8 Gia hạn

Công ty cổ phần xây 

dựng 628 Thái Nguyên
14/5/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

PL Định giá Xây dựng III Gia hạn

Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

90
THN-

00068229
VŨ ANH HÙNG 30/7/1972

Tổ 6, phường Quang Vinh, 

thành phố Thái Nguyên

0080720020

89
Kỹ sư Điện

PL Giám sát thi công xây 

dựng
II 8 Gia hạn

Công ty cổ phần Hồng 

Sơn
29/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - Đại 

học Thái Nguyên

91
THN-

00068230

NGÔ VĂN 

HOÀNG
10/12/1983

Phúc Chu, Định Hoá, Thái 

Nguyên

0190830142

54
Kỹ sư Điện

PL Giám sát thi công xây 

dựng
II 8 Gia hạn

Công ty cổ phần Hồng 

Sơn
05/02/2024

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - Đại 

học Thái Nguyên

92
THN-

00060261

TRẦN NGỌC 

TOẢN
10/01/1986

Tổ 11, phường Gia Sàng, 

thành phố Thái Nguyên

0190860107

78
Kỹ sư Hệ thống điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II 8 Cấp mới

Công ty cổ phần phát 

triển hạ tầng ECAS
31/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

93
THN-

00055743
PHAN THỊ CÚC 12/8/1984

Tổ 7, phường Quang 

Trung, thành phố Thái 

Nguyên

0191840106

86

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình Xây dựng
Định giá xây dựng II 11 Cấp mới

Công ty cổ phần xây 

dựng CH Thái Nguyên
27/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - Đại 

học Thái Nguyên

94
THN-

00060225

ĐỖ THỊ THUÝ 

HẰNG
31/3/1980

Tổ 23, phường Phan Đình 

Phùng, thành phố Thái 

Nguyên

0011800473

18

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình Xây dựng
Định giá xây dựng II 12 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn kiến trúc xây dựng 

An Bình

12/9/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - Đại 

học Thái Nguyên

95
HAN-

00019652
LẠI VĂN HÙNG 25/12/1987 Vũ Thư Thái Bình

0340870005

47

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 13 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp toàn 

cầu

19/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Lương Thế 

Vinh

96
THX-

00169237

TRẦN MẠNH 

HÙNG
30/10/1986 Hà Đông, Hà Nội

0220860003

76

Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp
Quản lý dự án II 13 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

20/7/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

97 00018921
NGUYỄN HỮU 

TUYỀN
13/3/1972 Đông Hưng, Thái Bình

0340720034

76

Kỹ sư xây dựng công 

trình

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 12 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

23/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

98
TRẦN THANH 

BÌNH
26/3/1996 Hải An, Hải Phòng

0310960012

93

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III 4 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Dân lập Hải 

Phòng



Số 

TT

Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú
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/Thẻ Căn 
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kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 
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chuyển 

đổi

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Cơ sở đào tạo 

Thiết kế cơ - điện công 

trình công trình
III Cấp mới

Định giá xây dựng III Cấp mới

99 ĐỖ VĂN DŨNG 11/11/1983 Đông Anh, Hà Nội
0380830002

72

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II 11 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

12/02/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

100
NGUYỄN TUẤN 

ANH
26/3/1996 Cầu Giấy, Hà Nội

0310960013

74

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III 4 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

11/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Quản lý và 

Công nghệ Hải 

Phòng

Thiết kế cơ - điện công 

trình công trình
III Cấp mới

Định giá xây dựng III Cấp mới

101
NGUYỄN NGỌC 

ĐIỆP
10/02/1990 Diễn Châu, Nghệ An

0400900202

93

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 11 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

16/9/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II Cấp mới

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II Cấp mới

102 BÙI VĂN HẬU 10/7/2023 Bắc Quang, Hà Giang
0020890043

95

Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 10 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây dựng ABT
10/7/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Hàng Hải 

Việt Nam

Giám sát Công trình Giao 

thông
II Cấp mới

103
THN-

00085539

NGUYỄN VĂN 

QUÂN
18/12/1988 Việt Yên, Bắc Giang

0240880205

15

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 7

Nâng 

hạng
25/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Giám sát Công trình Giao 

thông
II

Nâng 

hạng

104
HAP-

00062780

TRẦN PHƯƠNG 

THUỲ
01/11/1989 Hoàn Kiếm, Hà Nội

0011890339

67

Kỹ sư Kỹ thuật thuỷ 

điện và năng lượng tái 

tạo

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II 12 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn đầu tư và xây 

dựng Sao Mai

23/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Thuỷ lợi

Thiết kế xây dựng công 

trình thủy lợi, đê điều
II Cấp mới

105
HAP-

00062779

TRẦN BÍCH 

HẠNH
14/01/1985 Đống Đa, Hà Nội

0011850246

62

Kỹ sư Công trình Thuỷ 

lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II 15 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn đầu tư và xây 

dựng Sao Mai

29/5/2018

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Thuỷ lợi

Thiết kế xây dựng công 

trình thủy lợi, đê điều
II Cấp mới

106
NGUYỄN 

THÀNH NAM
13/10/1978 Hoàng Mai, Hà Nội

0010780412

47

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 18 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

Giám sát Công trình Giao 

thông
II Cấp mới

107
HAN-

00113221

ĐỖ ĐÌNH 

DŨNG
11/6/1980 Kiến An, Hải Phòng

0310800144

90
Kỹ sư Công trình thuỷ

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 20 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn và xây dựng Sao 

vàng Hải Phòng

09/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Hàng hải

108
HNT-

00119059

TRẦN BÁ 

HẠNH
19/01/1990 Lý Nhân, Hà Nam

0350900011

23
Kỹ sư kỹ thuật địa chất

Khảo sát Địa chất công 

trình
II 10

Nâng 

hạng

Công ty cổ phần Xây 

dựng Vietbuild
10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Mỏ địa chất



Số 
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Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Cơ sở đào tạo 

109
HAP-

00059081
BÙI VĂN VIỆT 01/02/1987 Đan Phượng, Hà Nội

0010870377

46

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 12 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn khảo sát thiết kế 

và thương mại Thành 

An

16/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

110
TRẦN VĂN 

ANH
20/10/1992 Đan Phượng, Hà Nội

0010920471

71

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 7 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn khảo sát thiết kế 

và thương mại Thành 

An

10/7/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

Giám sát Công trình Giao 

thông
II Cấp mới

111
HAP-

00059087

BÙI THỊ THUÝ 

NGỌC
20/5/1988 Đan Phượng, Hà Nội

0011880290

85
Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II 11 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn khảo sát thiết kế 

và thương mại Thành 

An

05/11/2020

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

112
HAP-

00059086
HÀ TÚ HƯNG 25/02/1990 Đan Phượng, Hà Nội

0010900138

59

Kiến trúc sư ngành 

Kiến trúc

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
II 10 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn khảo sát thiết kế 

và thương mại Thành 

An

25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Viện Đại học Mở 

Hà Nội

113
NGUYỄN VĂN 

ĐẠI
11/11/1987 Đan Phượng, Hà Nội

0010870399

46

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 14 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn khảo sát thiết kế 

và thương mại Thành 

An

25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

Giám sát Công trình Giao 

thông
II Cấp mới

114
NGUYỄN TUẤN 

VIỆT
27/02/1987 Đan Phượng, Hà Nội

0010870257

84

Kỹ sư Xây dựng công 

trình ngầm đô thị
Thiết kế Kết cấu công trình II 12 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn khảo sát thiết kế 

và thương mại Thành 

An

25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

115
NGUYỄN ANH 

CHỨ
02/5/1988 Phúc Thọ, Hà Nội

0010880439

27

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 9 Cấp mới

Công ty TNHH Xây 

dựng đô thị Toàn 

Thắng

24/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Quốc tế Bắc 

Hà

116
ĐỖ KHOA 

TÙNG
25/7/1995 Phúc Thọ, Hà Nội

0010950030

09

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 6 Cấp mới

Công ty TNHH Xây 

dựng đô thị Toàn 

Thắng

20/7/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

Giám sát Công trình Giao 

thông
II Cấp mới

117
PHẠM VĂN 

TUẤN
23/10/1994 Chương Mỹ, Hà Nội

0010940449

86

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điều khiển và tự 

động hoá

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II 8 Cấp mới

Công ty cổ phần cơ 

điện xây dựng - Thiết 

bị công nghiệp Hà Đô

24/7/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

118
NGUYỄN ĐỨC 

MẠNH
22/01/1990 Hà Đông, Hà Nội

0300900042

98
Kỹ sư Cấp thoát nước

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II 11 Cấp mới

Công ty cổ phần cơ 

điện xây dựng - Thiết 

bị công nghiệp Hà Đô

16/5/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

119
LƯU QUANG 

TÙNG
08/10/1985 Từ Liêm, Hà Nội

0380850133

81
Kỹ sư Điện Quản lý dự án III 16 Cấp mới

Công ty cổ phần cơ 

điện xây dựng - Thiết 

bị công nghiệp Hà Đô

12/5/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Bách khoa 

Hà Nội

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II Cấp mới

120
Chuyển thi 

từ t6-2024

HOÀNG MẠNH 

NGUYÊN
02/7/1982

Tổ 3, phường Phú Xá, 

thành phố Thái Nguyên

0380820251

63

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III 2 Cấp mới Tự do 30/5/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học 

121
THN-

00072585

NGUYỄN VĂN 

HUY
11/7/1990

Phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Thái Nguyên

0190900155

27
Kỹ sư điện

PL Giám sát thi công xây 

dựng
III 8 Gia hạn

Công ty cổ phần Tư 

vấn và ĐTXD Thái 

Nguyên

05/7/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học



Số 

TT

Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY
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/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký Sát 

hạch

Hạng đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Cơ sở đào tạo 

PL Thiết kế xây dựng III Gia hạn

122
HAP-

00062697

ĐẶNG VĂN 

THẢO
26/4/1979 Thanh Xuân, Hà Nội

0010790355

58
Kỹ sư điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II 15 Cấp mới

Công ty cổ phần tư 

vấn công nghệ, thiết bị 

và kiểm định xây dựng 

CONINCO

01/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Bách khoa 

Hà Nội

123 VŨ ĐÌNH VÂN 05/02/1984
Cù Vân, Đại Từ, Thái 

Nguyên

0020840086

37

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 10 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Tiên 

Phong Group

25/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

124
HOÀNG ĐỨC 

TÀI
10/10/1987 Thiệu Hoá, Thanh Hoá

0380870363

06

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn đầu tư phát triển 

Phú Lộc

17/02/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

125
TRẦN ĐÌNH 

TOÀN
02/12/1968 Thanh Xuân, Hà Nội

0420680000

55
Cử nhân hệ thống điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III 16 Cấp mới

Công ty cổ phần xây 

lắp và thương mại 

công nghiệp Việt Nam

08/12/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Bách khoa 

Hà Nội

126
NGUYỄN TIẾN 

DŨNG
15/5/1982

Văn Quán, Hà Đông, Hà 

Nội

0340820053

91

Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 15 Cấp mới

Công ty cổ phần xây 

lắp và thương mại 

công nghiệp Việt Nam

25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

127
ĐẶNG VĂN 

TIẾN
11/5/1989 Ứng Hoà, Hà Nội

0010890250

74

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 10 Cấp mới

Công ty cổ phần xây 

lắp và thương mại 

công nghiệp Việt Nam

04/9/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Lương Thế 

Vinh

128
NGUYỄN VĂN 

TĨNH
25/10/1982 Ý Yên, Nam Định

0360820007

26

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 8 Cấp mới

Công ty cổ phần xây 

lắp và thương mại 

công nghiệp Việt Nam

18/10/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

129
HAP-

00056885

PHẠM ĐÌNH 

TIỆP
05/4/1982 Từ Liêm, Hà Nội

0270820098

01
Kỹ sư Cấp thoát nước

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nước - thoát 

nước; chất thải rắn

II 17 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn phát triển hạ tầng 

Việt Nam IDC

10/8/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

130
THN-

00034669

NGUYỄN 

CƯỜNG VIỆT
02/8/1981 Phúc Yên, Vĩnh Phúc

0260810056

60

Thạc sĩ kỹ thuật công 

trình dân dụng công 

nghiêp

Thiết kế Kết cấu công trình II 9 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn đầu tư kiến trúc 

xây dựng Việt Nam

17/12/2019

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học 

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II Cấp mới

131
NGUYỄN NAM 

HẢI
17/01/1984 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

0260840071

06
Kỹ sư Cấp thoát nước

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II 16 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

03/01/2024

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

132
THN-

00124894
MAI VĂN ĐỨC 06/3/1991

Tổ 11, phường Gia Sàng, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

0340910017

50

Kỹ sư kỹ thuật môi 

trường
Định giá xây dựng III 6 Cấp mới

Công ty TNHH 

ĐTXD và truyền thông 

M&P

09/9/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới

133
THN-

00043090

NGUYỄN ĐÌNH 

QUÂN
15/10/1974

Tổ 5, phường Đồng 

Quang, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

0300740100

84

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án II 9 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

20/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học 

134
HOÀNG VĂN 

DƯƠNG
13/6/1996

Tổ 5, phường Tân Thịnh, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

0260960066

39

Kỹ sư xây dựng giao 

thông đường bộ

Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

Công ty TNHH Hoàng 

Phức
28/6/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới

135
THN-

00072604

NGUYỄN NGỌC 

VĨ
01/6/1981

TP.Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên

0190810075

38

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

PL Giám sát thi công xây 

dựng
II 8 Gia hạn

Công ty cổ phần 

Thương mại và Xây 

dựng Thiên Lộc

25/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học



Số 
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Số chứng 

chỉ đã cấp
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DD/MM/YY
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/Thẻ Căn 

cước
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Hạng đăng 
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CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Cơ sở đào tạo 

136
NGÔ TRUNG 

KIÊN
06/8/1989

Phường Đắc Sơn, tp.Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên

0190890014

88

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 8 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình GTTN
25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học 

137
THN-

00030462
VŨ VĂN BA 01/02/1980 Phú Bình, Thái Nguyên

0190800125

77

Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường bộ

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 9 Cấp mới

Công ty TNHH Hoàng 

Mấm
17/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới

138
TRẦN THU 

GIANG
14/8/1983

Tổ 4, phường Tân Lập, 

thành phố Thái Nguyên

0191830031

49

Kỹ sư xây dựng giao 

thông đường bộ

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 13 Cấp mới

Công ty TNHH Hoàng 

Mấm
17/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

139
NGUYỄN GIA 

TUẤN
22/12/1975

Tổ 5, phường Tân Thịnh, 

thành phố Thái Nguyên

0380750339

70

Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp
II 8 Cấp mới

Công ty TNHH Hoàng 

Mấm
10/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

140
THN-

00072588

HOÀNG TRUNG 

DŨNG
05/02/1981

Phường Tân Thịnh, thành 

phố Thái Nguyên

0260810091

10

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

PL Giám sát thi công xây 

dựng
II 8 Gia hạn

Công ty TNHH Hoàng 

Mấm
27/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

141
THN-

00168237

NGUYỄN 

HOÀNG TUẤN
08/02/1995

Tổ 2, phường Tân Thịnh, 

thành phố Thái Nguyên

0190950097

31

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 4

Nâng 

hạng

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình 

DD&CN

04/3/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Quản lý dự án II
Nâng 

hạng

142
THN-

00046737

HẠC THÀNH 

HUYNH
19/8/1984

Tổ 3, phường Quang Vinh, 

thành phố Thái Nguyên

0190840155

84

Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp
Quản lý dự án II 16

Nâng 

hạng

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình 

DD&CN

15/9/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

143
THN-

00082695

ĐINH XUÂN 

HIẾU
21/5/1988 Xuân Trường, Nam Định

0360880023

71

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
PL Quản lý dự án II 13 Gia hạn

Công ty cổ phần Tập 

đoàn DanKo
10/7/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

144
BXD-

00173996

NGUYỄN VĂN 

ĐỨC
30/9/1964 Đông Anh, Hà Nội

0010640052

63

Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp
Quản lý dự án III 21 Cấp mới

Công ty cổ phần Tập 

đoàn DanKo
09/9/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

145
TRẦN VĂN 

TRỰC
10/9/1978 Kim Bảng, Hà Nam

0350780024

93

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 10 Cấp mới

Công ty TNHH Kiến 

trúc xây dựng và 

thương mại Bảo Châu

08/12/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

146
HAP-

00062746

LÊ MẠNH 

CƯỜNG
23/11/1972 Hoàng Mai, Hà Nội

0150720037

28

Kỹ sư Điện khí hoá 

cung cấp điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II 21 Cấp mới Ban QLDA Lưới điện 10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học kỹ thuật 

công nghiệp - Đại 

học Thái Nguyên

147 HỒ HUY HẢI 04/5/1987 TP.Phổ Yên, Thái Nguyên
0190870089

89
Kỹ sư bản đồ Khảo sát Địa hình III 8 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn xây dựng và đầu 

tư Nam Thái

11/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

148 LÊ DOÃN HUY 23/02/1987 Hoàng Mai, Hà Nội
0270850004

81

Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 16 Cấp mới

Công ty cổ phần 

SXCN Xây lắp 3
10/7/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

149
BÙI KHÁNH 

THÁI
28/8/1956

Tổ 12, phường Quang 

Trung, thành phố Thái 

Nguyên

0190560001

04

Kỹ sư Thuỷ nông cải 

tạo đất

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II 4 Cấp mới

Công ty cổ phần xây 

dựng và thương mại 

Linh Bình

28/3/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Thuỷ lợi

150 BÙI HỒNG SƠN 20/5/1958 Phú Lương, Thái Nguyên
0350580116

88

Kỹ sư Thuỷ nông cải 

tạo đất

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II 4 Cấp mới

Công ty cổ phần xây 

dựng và thương mại 

Linh Bình

10/7/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Thuỷ lợi

151 LÊ ĐĂNG TÂM 01/10/1958 Phú Lương, Thái Nguyên
0190580059

15

Kỹ sư Thuỷ lợi tổng 

hợp

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II 8 Cấp mới

Công ty cổ phần xây 

dựng và thương mại 

Linh Bình

28/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Thuỷ lợi
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152
NGUYỄN CẢNH 

HÙNG
01/4/1986

Tổ 6, phường Phan Đình 

Phùng, thành phố Thái 

Nguyên

0190860115

05

Kỹ sư Quản lý xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 13 Cấp mới

Công ty cổ phần TNG 

LAND
31/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

Quản lý dự án III Cấp mới

153
NGUYỄN 

XUÂN THẮNG
01/01/1985 Anh Sơn, Nghệ An

0400850110

24

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 9 Cấp mới

Công ty cổ phần 

thương mại và xây 

dựng Nam Hà Nội

02/7/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

154
TRẦN ĐẠI 

NGHĨA
09/11/1975 Hà Đông, Hà Nội

0170750009

38
Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 19 Cấp mới

Công ty cổ phần Sông 

Đà 9
09/11/1975

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

155
NGUYỄN NHƯ 

CHIẾN
18/3/1996 Ninh Bình

0370960120

88

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật Giao thông

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 5 Cấp mới

Công ty cổ phần Sông 

Đà 9
28/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Công nghệ 

Giao thông vận tải

156
NGUYỄN VIỆT 

CƯỜNG
23/12/1995 Mỹ Đức, Hà Nội

0010950101

67

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát Công trình Giao 

thông
II 6 Cấp mới

Công ty cổ phần Sông 

Đà 9
19/02/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Giao thông 

vận tải

157
TRỊNH THẾ 

TÔN
12/7/1991 Thiệu Hoá, Thanh Hoá

0380910479

14

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình biển

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II 10 Cấp mới

Công ty cổ phần Sông 

Đà 9
20/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

158
NGUYỄN HUY 

HOÀNG
23/12/1983 Hoài Đức, Hà Nội

0350830122

97

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II 9 Cấp mới

Công ty cổ phần Sông 

Đà 9
29/3/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Kinh tế kỹ 

thuật công nghiệp

159
HOÀNG HẢI 

NAM
15/10/1987 Lý Nhân, Hà Nam

0350870029

29
Kỹ sư Hệ thống điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II 11 Cấp mới

Công ty cổ phần Sông 

Đà 9
31/12/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Điện lực

160
LÊ VĂN 

KHÁNH
05/8/1977 Hoài Đức, Hà Nội

0380770068

58

Kỹ sư Công nghệ chế 

tạo máy

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II 21 Cấp mới

Công ty cổ phần Sông 

Đà 9
31/3/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Bách khoa 

Hà Nội

161
NGUYỄN VĂN 

NGHIỆP
25/01/1979 Nam Từ Liêm, Hà Nội

0300790001

09

Kỹ sư Thuỷ lợi ngành 

Kinh tế thuỷ lợi
Định giá xây dựng II 21 Cấp mới

Công ty cổ phần Sông 

Đà 9
07/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Thuỷ lợi

162 ĐỖ VĂN HƯNG 10/8/1992 Yên Định, Thanh Hoá
0380920159

76

Kỹ sư Thuỷ điện và 

năng lượng tái tạo

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II 9 Cấp mới

Công ty cổ phần Sông 

Đà 9
10/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Thuỷ lợi

163
TỪ MẠNH 

KHƯƠNG
19/12/1978 Thường Tín, Hà Nội

0010780087

75

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình Xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II 10 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng và đầu 

tư Minh Đạt

10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây dựng

Giám sát Công trình Giao 

thông
II Cấp mới

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

Quản lý dự án III Cấp mới
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